
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND Hà Nội, ngày       tháng       năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các khối thi đua trực thuộc UBND các phường 

thuộc Cụm thi đua số 04, thành phố Hà Nội 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
           

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 

cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc thành lập cụm, khối thi đua trực thuộc thành phố Hà Nội; 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các phường thuộc Cụm thi đua số 04 

và Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tại Tờ trình số: 5520/TTr-SNV 

ngày 16/9/2025. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 

 

Điều 1. Thành lập 46 khối thi đua trực thuộc UBND các phường 

thuộc Cụm thi đua số 04, thành phố Hà Nội.  

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của khối thi đua: 

1. Tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua; xây dựng 

Quy chế tổ chức, hoạt động, ban hành tiêu chí chấm điểm thi đua hằng năm của 

khối thi đua. 

2. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua; đề 

xuất đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét, suy tôn, đề xuất tặng Cờ thi 

đua của Thành phố cho các đơn vị trong khối thi đua. 

3. Định kỳ luân phiên bầu khối trưởng, khối phó để điều hành công tác thi 

đua, khen thưởng của khối thi đua theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ 

tịch UBND các phường thuộc Cụm thi đua số 04; các khối thi đua có tên tại Điều 1 

và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các Thành viên Hội đồng TĐKT Thành phố; 

- VPUB: CVP, NC; 
-  Lưu: VT, SNV(BTĐ). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Sỹ Thanh 
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PHỤ LỤC 01 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC PHƯỜNG TỪ LIÊM 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

I. Khối thi đua số 1: 05 đơn vị 

1. Ủy ban MTTQ Việt Nam; 

2. Ban Xây dựng đảng; 

3. Ủy ban Kiểm tra; 

4. Văn phòng Đảng ủy; 

5. Trung tâm Chính trị khu vực Nam Từ Liêm. 

II. Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Văn phòng HĐND - UBND; 

2. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND; 

3. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND; 

4. Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị; 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

6. Ban QLDA Đầu tư - hạ tầng; 

7. Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao; 

8. Trạm y tế. 

III. Khối thi đua số 03: 18 đơn vị 

1. Trường Mầm non Cầu Diễn; 

2. Trường Mầm non Mễ Trì; 

3. Trường Mầm non Mỹ Đình 1; 

4. Trường Mầm non Mỹ Đình 2; 

5. Trường Mầm non Phú Đô; 

6. Trường Mầm non Sao Mai; 

7. Trường Tiểu học Cầu Diễn; 

8. Trường Tiểu học Mễ Trì; 

9. Trường Tiểu học Mỹ Đình 1; 

10. Trường Tiểu học Mỹ Đình 2; 

11. Trường Tiểu học Phú Đô; 

12. Trường Tiểu học Mai Dịch; 

13. Trường Trung học cơ sở Cầu Diễn; 

14. Trường Trung học cơ sở Mễ Trì; 

15. Trường Trung học cơ sở Mỹ Đình 1; 

16. Trường Trung học cơ sở Mỹ Đình 2; 

17. Trường Trung học cơ sở Phú Đô; 

18. Trường Trung học cơ sở Mai Dịch. 
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IV. Khối thi đua số 04: 15 đơn vị 

1. Hợp tác xã Phú Đô; 

2. Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Mỹ Đình; 

3. Hợp tác xã vận tải Hồng Hà; 

4. Hợp tác xã con đường Mới; 

5. Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại Hợp Long; 

6. Hợp tác xã vận tải Thành Nam; 

7. Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp CNC và hướng nghiệp Hồng Đô; 

8. Hợp tác xã Công nghệ KOINA; 

9. Hợp tác xã Ocop Toàn Cầu; 

10. Hợp tác xã sản xuất và thương mại Hương Đô; 

11. Hợp tác xã Homegroup; 

12. Hợp tác xã vận tải An Khang Hà Nội; 

13. Hợp tác xã VIET ORGANIC; 

14. Hợp tác xã kinh tế số và bảo tồn giống cây trồng hệ sinh thái Đồng Bàn; 

15. Hợp tác xã vận tải Sao Việt. 
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PHỤ LỤC 02 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

I. Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban Xây dựng đảng; 

2. Ủy ban Kiểm tra; 

3. Văn phòng Đảng ủy; 

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. 

II. Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Văn phòng HĐND và UBND phường; 

2. Ban Kinh tế - Ngân sách; 

3. Ban Văn hóa - Xã hội; 

4. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

6. Ban quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng; 

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

8. Trạm Y tế phường. 

III. Khối thi đua số 03: 18 đơn vị 

1. Trường Mầm non Phương Canh; 

2. Trường Mầm non Tây Mỗ B; 

3. Trường Mầm non Xuân Phương; 

4. Trường Mầm non Kiều Mai; 

5. Trường Mầm non Ánh Sao; 

6. Trường Mầm non Ngôi nhà Xanh; 

7. Trường tiểu học Lý Nam Đế; 

8. Trường tiểu học Nam Từ Liêm; 

9. Trường tiểu học Xuân Phương; 

10. Trường tiểu học Phương Canh; 

11. Trường tiểu học Phenikaa; 

12. Trường tiểu học Tây Hà Nội; 

13. Trường THCS Nam Từ Liêm; 

14. Trường THCS Lý Nam Đế; 

15. Trường THCS Xuân Phương; 

16. Trường THCS Phương Canh; 

17. Trường THCS Phenikaa; 

 18. Trường THCS Tây Hà Nội. 
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PHỤ LỤC 03 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC PHƯỜNG TÂY MỖ 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

I. Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban Xây dựng đảng; 

2. Ủy ban Kiểm tra; 

3. Văn phòng Đảng ủy; 

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. 

II. Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Văn phòng HĐND và UBND phường; 

2. Ban Kinh tế - Ngân sách; 

3. Ban Văn hóa - Xã hội; 

4. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

6. Ban quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng; 

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

8. Trạm Y tế phường. 

III. Khối thi đua số 03: 14 đơn vị 

1. Trường mầm non Tây Mỗ A; 

2. Trường mầm non Tây Mỗ 3; 

3. Trường mầm non Đại Mỗ A; 

4. Trường mầm non Vinschool Smart City; 

5. Trường tiểu học Tây Mỗ; 

6. Trường tiểu học Tây Mỗ 3; 

7. Trường tiểu học Đại Mỗ; 

8. Trường tiểu học Đại Mỗ 3; 

9. Trường tiểu học Alpha; 

10. Trường THCS Nguyễn Quý Đức; 

11. Trường THCS Tây Mỗ; 

12. Trường THCS Tây Mỗ 3; 

13. Trường THCS Alpha; 

14. Trường TH, THCS&THPT Vinschool Smart City. 
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PHỤ LỤC 04 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC PHƯỜNG ĐẠI MỖ 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

  

I. Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban Xây dựng đảng; 

2. Ủy ban Kiểm tra; 

3. Văn phòng Đảng ủy; 

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. 

II. Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Văn phòng HĐND và UBND phường; 

2. Ban Kinh tế - Ngân sách; 

3. Ban Văn hóa - Xã hội; 

4. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

6. Ban quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng; 

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

8. Trạm Y tế phường. 

III. Khối thi đua số 03: 08 đơn vị 

1. Trường mầm non Đại Mỗ B; 

2. Trường mầm non Trung Văn; 

3. Trường mầm non Phùng Khoang; 

4. Trường mầm non Sasuke Hà Đông; 

5. Trường mầm non Ngôi sao tuổi thơ; 

6. Trường mầm non Vườn Ong; 

7. Trường Mầm Non P. Montessori Phùng Khoang; 

8. Trường Mầm non Vinschool Green Bay. 

IV. Khối thi đua số 04: 10 đơn vị 

1. Trường tiểu học Nguyễn Du; 

2. Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức; 

3. Trường tiểu học Trung Văn; 

4. Trường Tiểu học Vinschool Green Bay; 

5. Trường Tiểu học Genesis; 

6. Trường THCS Đại Mỗ; 

7. Trường THCS Nguyễn Du; 

8. Trường THCS Trung Văn; 

9. Trường THCS Genesis Hà Nội; 

10. Trường TH&THCS Olympia.  
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PHỤ LỤC 05 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC PHƯỜNG THANH XUÂN 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

  

I. Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban Xây dựng đảng; 

2. Ủy ban Kiểm tra; 

3. Văn phòng Đảng ủy; 

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. 

II. Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Văn phòng HĐND và UBND phường; 

2. Ban Kinh tế - Ngân sách; 

3. Ban Văn hóa - Xã hội; 

4. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

6. Ban quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng; 

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

8. Trạm Y tế phường. 

III. Khối thi đua số 03: 09 đơn vị 

1. Trường Mầm non Hoa Hồng; 

2. Trường Mầm non Nhân Chính; 

3. Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc; 

4. Trường Mầm non Tràng An; 

5. Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên; 

6. Trường Mầm non Tuổi Thơ; 

7. Trường Mầm non Thanh Xuân Trung; 

8. Trường Mầm non Bình Minh; 

9. Trường Mầm non Nguyễn Tuân. 

IV. Khối thi đua số 04: 11 đơn vị 

1. Trường Tiểu học Phan Đình Giót; 

2. Trường Tiểu học Đặng Trần Côn; 

3. Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc; 

4. Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung; 

5. Trường Tiểu học Nguyễn Tuân; 

6. Trường Tiểu học Nhân Chính; 

7. Trường THCS Nhân Chính; 

8. Trường THCS Phan Đình Giót; 

9. Trường THCS Việt Nam - Angiêri; 

10. Trường THCS Thanh Xuân; 

11. Trường THCS Thanh Xuân Trung. 
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PHỤ LỤC 06 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

I. Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban Xây dựng đảng; 

2. Ủy ban Kiểm tra; 

3. Văn phòng Đảng ủy; 

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. 

II. Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Văn phòng HĐND và UBND phường; 

2. Ban Kinh tế - Ngân sách; 

3. Ban Văn hóa - Xã hội; 

4. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

6. Ban quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng; 

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

8. Trạm Y tế phường. 

III. Khối thi đua số 03: 10 đơn vị 

1. Trường mầm non Sơn Ca; 

2. Trường mầm non Sao Sáng; 

3. Trường mầm non Ánh Dương; 

4. Trường mầm non Khương Đình; 

5. Trường mầm non Ánh Sao; 

6. Trường mầm non Thăng Long; 

7. Trường mầm non Khương Trung; 

8. Trường mầm non tư thục Mai Ca; 

9. Trường mầm non tư thục Hạt Giống; 

10. Trường mầm non tư thục Hugo Kids. 

IV. Khối thi đua số 04: 09 đơn vị 

1. Trường tiểu học Khương Đình; 

2. Trường tiểu học Nguyễn Trãi; 

3. Trường tiểu học Kim Giang; 

4. Trường tiểu học Hạ Đình; 

5. Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi; 

6. Trường trung học cơ sở Kim Giang; 

7. Trường trung học cơ sở Khương Đình; 

8. Trường trung học cơ sở Hạ Đình; 

9. Trường tiểu học - trung học cơ sở Hà Nội. 
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PHỤ LỤC 07 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC PHƯỜNG PHƯƠNG LIỆT 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

I. Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban Xây dựng đảng; 

2. Ủy ban Kiểm tra; 

3. Văn phòng Đảng ủy; 

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. 

II. Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Văn phòng HĐND và UBND phường; 

2. Ban Kinh tế - Ngân sách; 

3. Ban Văn hóa - Xã hội; 

4. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

6. Ban quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng; 

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

8. Trạm Y tế phường. 

III. Khối thi đua số 03: 14 đơn vị 

1. Trường Mầm non Phương Liệt; 

2. Trường Mầm non Ngôi Nhà Trẻ Thơ; 

3. Trường Mầm non Hoa Mai; 

4. Trường Mầm non Mùa Xuân; 

5. Trường Mầm non X20; 

6. Trường Mầm non STEAME Thanh Xuân; 

7. Trường Mầm non Hương Giang; 

8. Trường Mầm non Sasuke Định Công; 

9. Trường Mầm non Ngôi Sao; 

10. Trường Mầm non May; 

11. Trường Tiểu học Khương Mai; 

12. Trường Tiểu học Phương Liệt; 

13. Trường TH&THCS May; 

14. Trường THCS Khương Mai. 
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PHỤ LỤC 08 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC PHƯỜNG HÀ ĐÔNG 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

I. Khối thi đua số 1: 05 đơn vị 

1. Ủy ban MTTQ Việt Nam; 

2. Ban Xây dựng đảng; 

3. Ủy ban Kiểm tra; 

4. Văn phòng Đảng ủy; 

5. Trung tâm Chính trị. 

II. Khối thi đua số 02: 09 đơn vị 

1. Văn phòng HĐND - UBND; 

2. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND; 

3. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND; 

4. Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị; 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

6. Ban QLDA Đầu tư - hạ tầng; 

7. Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao; 

8. Ban Quản lý Chợ; 

9. Trạm y tế. 

III. Khối thi đua số 03: 18 đơn vị 

1. Trường Mầm non 3-2; 

2. Trường Mầm non Ánh Dương; 

3. Trường Mầm non Búp Sen Hồng; 

4. Trường Mầm non Hà Cầu; 

5. Trường Mầm non Hà Trì; 

6. Trường Mầm non Hoa Hồng; 

7. Trường Mầm non Hoa Mai; 

8. Trường Mầm non Hoạ My; 

9. Trường Mầm non Hoa Sen; 

10. Trường Mầm non Mỗ Lao; 

11. Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm; 

12. Trường Mầm non La Khê; 

13. Trường Mầm non Quang Trung; 

14. Trường Mầm non Sơn Ca; 

15. Trường Mầm non Vạn Bảo; 

16. Trường Mầm non Văn Khê; 

17. Trường Mầm non Vạn Phúc; 

18. Trường Mầm non Yết Kiêu. 
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IV. Khối thi đua số 04: 23 đơn vị 

1. Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ; 

2. Trường Mầm non Nàng Tiên Cá; 

3. Trường Mầm non tư thục Ban Mai; 

4. Trường Mầm non tư thục Đức Trí; 

5. Trường Mầm non tư thục Hà Nội – Thăng Long; 

6. Trường Mầm non tư thục Hoa Anh Đào Montessori; 

7. Trường Mầm non tư thục Học viện IQ; 

8. Trường Mầm non tư thục Mùa Xuân; 

9. Trường Mầm non tư thục Nắng Xanh; 

10. Trường Mầm non tư thục Những em bé má hồng Hà Đông; 

11. Trường Mầm non tư thục Steame Hà Nội; 

12. Trường Mầm non tư thục Thái Học; 

13. Trường Mầm non tư thục Thần Đồng; 

14. Trường Mầm non tư thục Thăng Long; 

15. Trường Mầm non tư thục Thực nghiệm Victory; 

16. Trường Mầm non tư thực Tuổi Thần Tiên; 

17. Trường Mầm non tư thục Việt Hàn Montessori; 

18. Trường Mầm non tư thục Việt Mỹ; 

19. Trường Mầm non tư thục Việt Nhật; 

20. Trường Mầm non tư thục Việt Úc Plus; 

21. Trường Mầm non tư thục Tuổi thơ Hạnh Phúc; 

22. Trường Mầm non tư thục Sao Khuê; 

23. Trường Mầm non tư thục Shining Star. 

V. Khối thi đua số 05: 17 đơn vị 

1. Trường Tiểu học Đoàn Kết; 

2. Trường Tiểu học La Khê; 

3. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong; 

4. Trường Tiểu học Lê Lợi; 

5. Trường Tiểu học Nguyễn Du; 

6. Trường Tiểu học Nguyễn Trãi; 

7. Trường Tiểu học Trần Đăng Ninh; 

8. Trường Tiểu học Trần Phú; 

9. Trường Tiểu học Vạn Bảo; 

10. Trường Tiểu học Vạn Phúc; 

11. Trường Tiểu học Văn Khê; 

12. Trường Tiểu học Văn Yên; 
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13. Trường Tiểu học Yết Kiêu; 

14. Trường Tiểu học Ban Mai; 

15. Trường Tiểu học Chu Văn An; 

16. Trường Tiểu học IQ; 

17. Trường Tiểu học Thực nghiệm Victory. 

VI. Khối thi đua số 06: 15 đơn vị 

1. Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong; 

2. Trường Trung học cơ sở Mỗ Lao; 

3. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi; 

4. Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh; 

5. Trường Trung học cơ sở Văn Khê; 

6. Trường Trung học cơ sở Vạn Phúc; 

7. Trường Trung học cơ sở Văn Quán; 

8. Trường Trung học cơ sở Văn Yên; 

9. Trường Trung học cơ sở Hà Đông; 

10. Trường Trung học cơ sở Lê Lợi; 

11. Trường Trung học cơ sở New school; 

12. Trường THCS thực nghiệm Victory; 

13. Trường Tiểu học và THCS Hà Nội - Thăng Long; 

14. Trường TH, THCS và THPT True North; 

15. Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Nhật Bản. 

VII. Khối thi đua số 07: 05 đơn vị 

1. Hợp tác xã Văn Quán; 

2. Hợp tác xã Vụn ART; 

3. Hợp tác xã Yên Phúc; 

4. Luật sư Hà Đông 1; 

5. Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây. 
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PHỤ LỤC 09 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC PHƯỜNG DƯƠNG NỘI 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

I. Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Văn phòng Đảng ủy; 

2. Ban Xây dựng Đảng; 

3. Ủy ban kiểm tra; 

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nội.  

II. Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Văn phòng HĐND và UBND phường; 

2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

4. Ban Kinh tế - Ngân sách; 

5. Ban Văn hóa - Xã hội; 

6. Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng; 

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

8. Trạm y tế phường. 

III. Khối thi đua số 03: 14 đơn vị 

1. Trường Mầm non Dương Nội; 

2. Trường Mầm non Hoàng Hanh; 

3. Trường Mầm non La Dương; 

4. Trường Mầm non Kim Đồng; 

5. Trường Mầm non Lê Quý Đôn; 

6. Trường Mầm non Sen Hồng; 

7. Trường Mầm non Trần Quốc Toản; 

8. Trường Mầm non La Khê; 

9. Trường Mầm non Quốc tế Hà Nội; 

10. Trường Mầm non Tân Thời Đại; 

11. Trường Mầm non Lomonoxop; 

12. Trường Mầm non Frobel; 

13. Trường Mầm non Thế giới Haroo An Hưng; 

14. Trường Mầm non STEMeQ Hà Đông. 

IV. Khối thi đua số 04: 11 đơn vị 

1. Trường Tiểu học An Hưng; 

2. Trường Tiểu học Dương Nội A; 

3. Trường Tiêu học Dương Nội B; 
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4. Trường Tiểu học Kim Đồng; 

5. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn; 

6. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản; 

7. Trường Tiểu học Tân Thời Đại; 

8. Trường THCS Dương Nội; 

9. Trường THCS Lê Quý Đôn; 

10. Trường Tiểu học và THCS Hà Nội Adelaide; 

11. Trường Tiểu học và THCS Lomonoxop Tây Hà Nội. 
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PHỤ LỤC 10 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC PHƯỜNG YÊN NGHĨA 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

I. Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban Xây dựng đảng; 

2. Ủy ban Kiểm tra; 

3. Văn phòng Đảng ủy; 

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. 

II. Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Văn phòng HĐND và UBND phường; 

2. Ban Kinh tế - Ngân sách; 

3. Ban Văn hóa - Xã hội; 

4. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

6. Ban quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng; 

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

8. Trạm Y tế phường. 

III. Khối thi đua số 03: 14 đơn vị 

1. Trường Mầm non Yên Nghĩa; 

2. Trường Mầm non Yên Nghĩa I; 

3. Trường Mầm non Hòa Bình; 

4. Trường Mầm non Lê Trọng Tấn; 

5. Trường Mầm non Yên Hòa; 

6. Trường Mầm non Đồng Dương; 

7. Trường Mầm non Đồng Mai; 

8. Trường Mầm non Hoa Anh Đào Hà Đông. 

9. Trường Tiểu học Yên Nghĩa 

10. Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn 

11. Trường Tiểu học Đồng Mai II; 

12. Trường Tiểu học Đồng Mai I; 

13. Trường THCS Yên Nghĩa; 

14. Trường THCS Đồng Mai. 
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PHỤ LỤC 11 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

I. Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban Xây dựng đảng; 

2. Ủy ban Kiểm tra; 

3. Văn phòng Đảng ủy; 

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. 

II. Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Văn phòng HĐND và UBND phường; 

2. Ban Kinh tế - Ngân sách; 

3. Ban Văn hóa - Xã hội; 

4. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

6. Ban quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng; 

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

8. Trạm Y tế phường. 

III. Khối thi đua số 03: 13 đơn vị 

1. Trường mầm non Hương Sen; 

2. Trường mầm non Huyền Kỳ;  

3. Trường mầm non Phú Lãm; 

4. Trường mầm non Phú Lương; 

5. Trường mầm non Phú Lương I; 

6. Trường mầm non Phú Lương II; 

7. Trường tiểu học Phú Cường; 

8. Trường tiểu học Phú Lãm;  

9. Trường tiểu học Phú Lương I; 

10. Trường tiểu học Phú Lương II; 

11. Trường THCS Phú Cường; 

12. Trường THCS Phú Lãm; 

13. Trường THCS Phú Lương.    
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PHỤ LỤC 12 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC PHƯỜNG KIẾN HƯNG 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

I. Khối thi đua 1: Khối Đảng 

1. Văn phòng Đảng ủy; 

2. Ban Xây dựng Đảng;  

3. Ủy ban kiểm tra; 

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kiến Hưng. 

II. Khối thi đua 2: Phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND phường 

1. Văn phòng HĐND và UBND phường; 

2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

4. Ban Kinh tế - Ngân sách; 

5. Ban Văn hóa - Xã hội; 

6. Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng; 

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

8. Trạm y tế phường. 

III. Khối thi đua 3: Các trường Mầm non  

1. Trường Mầm non Bình Minh; 

2. Trường Mầm non Đa Sỹ; 

3. Trường Mầm non Kiến Hưng; 

4. Trường Mầm non Hàng Đào; 

5. Trường Mầm non Hoàng Công; 

6. Trường Mầm non Mậu Lương; 

7. Trường Mầm non Phú La; 

8. Trường Mầm non Vương Quốc Xì Trum; 

9. Trường Mầm non Khu Vườn Huyền Bí. 

IV. Khối thi đua 4: Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở 

1. Trường Tiểu học Kiến Hưng; 

2. Trường Tiểu học Mậu Lương; 

3. Trường Tiểu học Phú La; 

4. Trường Tiểu học Marie Curie II. 

5. Trường Trung học cơ sở Kiến Hưng; 

6. Trường Trung học cơ sở Mậu Lương; 

7. Trường Trung học cơ sở Phú La; 

8. Trường Trung học cơ sở Ban Mai; 

9. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie - Hà Đông./. 
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